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Tóm tắt
Từ số liệu thực tế khảo sát được tại Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ, bằng các 

phương pháp phân tích thống kê đơn biến và đa biến, bài viết đã xác định được các yếu tố và nhóm các yếu tố 
ảnh hưởng đến tình hình học sách, cũng như mối liên hệ giữa kết quả học tập và tình hình đọc sách của sinh 
viên tại Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ. Dựa trên các phương pháp phân loại thống kê, 
bài viết cũng xây dựng được mô hình phù hợp để phân loại học lực sinh viên thông qua các thông tin về tình 
hình đọc sách của sinh viên. Kết quả nghiên cứu là thông tin hữu ích cho Khoa Khoa học Tự nhiên cũng như 
Trường Đại học Cần Thơ nhằm đẩy mạnh phong trào đọc sách của sinh viên, từ đó nâng cao kết quả học tập. 
Cách làm trong nghiên cứu này có thể áp dụng cho những nơi khác và nhiều vấn đề tương tự trong thực tế. 

Từ khóa: Đọc sách, kết quả học tập, Khoa Khoa học Tự nhiên, phân tích thống kê, tình hình đọc sách 
của sinh viên.
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1. Đặt vấn đề 
Sách là người bạn không thể thiếu trên con 

đường học tập, làm việc và phát triển của mỗi chúng 
ta. Đọc sách mang lại rất nhiều lợi ích cho con người 
như mở rộng kiến thức, nâng cao khả năng giao tiếp 
và giải trí ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, đặc 
biệt là đối với sinh viên (SV), những người mới 
và chuẩn bị bước vào cuộc sống tự lập và giao tiếp 
xã hội. Nhưng có một thực tế xảy ra là không phải 
ai cũng có sở thích và thói quen đọc sách. Theo số 
liệu do Tổng Cục Thống kê Việt Nam (Niên giám 
thống kê 2020, tr. 852), thống kê trong ba năm gần 
đây (2018-2020) cho thấy, bình quân mỗi năm Việt 
Nam xuất bản khoảng 400 triệu bản sách, trong số 
này có trên 300 triệu bản là sách giáo khoa, giáo 
trình phục vụ cho nhu cầu học tập, nghiên cứu, tham 
khảo kiến thức cho 2,8 triệu học sinh, SV trên cả 
nước. Như vậy, chỉ còn khoảng 100 triệu bản sách 
chia gần 100 triệu dân. Điều này đồng nghĩa với 
việc mỗi năm trung bình một người Việt đọc chừng 
một quyển sách. Chưa dừng lại ở đó, một khảo sát 
mới đây của báo Dân Trí (Gia, 2019; Hoài, 2019) 
nhắm vào đối tượng là giới trẻ cho thấy kết quả đáng 
quan ngại, 98% giới trẻ cho biết họ không hề đọc 
quyển sách nào trong tuần qua; 80% bạn trẻ không 
đụng đến sách suốt một năm qua và chỉ 12% bạn 
trẻ trong nhóm 20-30 tuổi cho biết bản thân có đọc 
sách, truyện khác ngoài sách chuyên môn. Theo 
tác giả Võ (2013), văn hóa đọc ở Việt Nam đang 
dần “nhạt phai”. Người đọc, nhất là giới trẻ, có xu 
hướng “lười đọc”, đọc ít, đọc nhanh. Tâm lý chung 
của họ là ngại đọc sách dày, ngại đọc sách in, ngại 
đọc sách về vấn đề lý luận - ngại đọc vì không có 
thời gian. Đó là những kết luận được chỉ ra trong 
các nghiên cứu về văn hóa đọc của người Việt Nam 
trong thời gian gần đây (Võ, 2019; Đoàn, 2017; 
Hossain, 2017; Nguyễn, 2021). Trong các nghiên 
cứu trên đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến thói 
quen đọc sách của người Việt dựa trên số liệu khảo 
sát và phân tích thống kê mô tả. Tuy nhiên chưa áp 
dụng các phương pháp phân tích thống kê hiện đại 
vào trong nghiên cứu. Trong nghiên cứu của tác giả 
Nguyễn (2013) đã áp dụng các phân tích thống kê 
suy diễn vào trong nghiên cứu của mình và căn cứ 
trên kết quả phân tích thống kê để chỉ ra các yếu tố 
ảnh hưởng đến thói quen đọc sách chuyên ngành SV 
tại Trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí 

Minh. Trong nghiên cứu này của chúng tôi đã áp 
dụng phương pháp phân tích chùm để xác định các 
yếu tố ảnh hưởng đến thói quen đọc sách và kết quả 
học tập của SV khoa Khoa học Tự nhiên tại Trường 
Đại học Cần Thơ. 

Theo công bố của Sở Thông tin - Truyền thông 
Thành phố Hồ Chí Minh (2019) nhấn mạnh “đó chưa 
phải là con số đáng buồn nhất vì theo Trung tâm 
Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á, có tới 44% 
người Việt thi thoảng đọc sách và 26% không bao 
giờ đụng vào sách”. Theo Lê (2016), trong danh sách 
61 nước có số lượng người đọc sách cao trên thế giới 
không có Việt Nam, trong khi ba nước là Singapore, 
Malaysia và Indonesia thuộc danh sách này với số 
đầu sách trung bình của người dân mỗi năm là 12 
quyển. Cũng theo kết quả thống kê năm 2012, trung 
bình một tháng người Hàn Quốc đọc khoảng 4,5 
quyển (trong đó 3,1 sách giấy và 1,4 sách điện tử). 
Năm 2012, bình quân mỗi người Trung Quốc đọc 
4,39 cuốn sách giấy, con số này tăng ổn định năm 
thứ 7 liên tiếp; còn tỷ lệ đọc sách điện tử tăng rõ rệt: 
năm 2012, bình quân mỗi người Trung Quốc đọc 2,35 
cuốn sách điện tử, trong khi đó năm 2011 con số này 
chỉ là 1,42 cuốn, mức tăng đạt 65,5%. Rõ ràng, khi 
coi văn hóa đọc là nền tảng, động lực phát triển và 
hội nhập quốc tế thì thực tế đáng buồn về văn hóa 
đọc ở Việt Nam không khỏi khiến chúng ta phải lo 
lắng. Vì vậy, việc xây dựng một xã hội đọc ở nước 
ta hiện nay là yêu cầu cấp thiết, nhìn từ cả hai phía 
lý luận và thực tiễn.

TheO thống kê của Trung tâm Học liệu Trường 
Đại học Cần Thơ (2021), trung bình mỗi năm có 
khoảng 339.000 số lượt bạn đọc vào trung tâm, số 
lượng của năm 2020 có giảm so với trước. Cũng 
trong thống kê này cho thấy số lượt mượn tài liệu 
về nhà giảm mỗi năm, cụ thể năm 2015 có 112.545 
lượt mượn thì tới năm 2020 con số này giảm hơn 
ba lần chỉ còn gần 38.000 lượt mượn. Ngược lại 
điều đó, thì số lượt truy cập tài liệu nội sinh dạng 
số tăng lên mỗi năm, tính cho năm 2020 là 48.735 
lượt xem. Nhìn tổng quan số liệu thì ta thấy nhu 
cầu đọc sách điện tử của SV Trường Đại học Cần 
Thơ tăng lên.

Trước tình hình đó, để đánh giá mức độ thường 
xuyên đọc sách của SV khoa Khoa học Tự nhiên, xác 
định các yếu tố thật sự ảnh hưởng đến nhu cầu đọc 
sách của SV và tìm mối liên hệ giữa mức độ đọc sách, 
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giáo trình với kết quả học tập của SV, chúng tôi đã 
tiến hành khảo sát về tình hình đọc sách của SV khoa 
Khoa học Tự nhiên. Việc nghiên cứu thực hiện hai 
vấn đề: (i) xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức 
độ đọc sách của SV và (ii) xác định mối liên hệ giữa 
kết quả học tập và thời gian đọc sách của SV thông 
qua mô hình hồi qui và một số mô hình phân loại. Từ 
việc phân tích thống kê, chúng tôi mong tìm ra chính 
sách, giải pháp trong việc nâng cao thời gian và chất 
lượng đọc sách của SV khoa Khoa học Tự nhiên. Kết 
quả của bài viết là thông tin hữu ích cho các cấp lãnh 
đạo trong việc nắm bắt thông tin, đáp ứng nhu cầu 
của SV trong vấn đề đọc sách.

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Mẫu nghiên cứu
Số liệu được khảo sát thực tế tại Khoa Khoa học 

Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ trong học kì II 
và học kì III năm học 2020-2021. Số lượng khảo sát 
là 383 SV được thu thập ngẫu nhiên theo các khối, 
ngành của Khoa từ khóa 43 cho đến khóa 46. Do thời 
gian thực hiện khảo sát rơi vào thời gian thực hiện 
chỉ thị giãn cách xã hội, nên khảo sát được thực hiện 
bằng bảng câu hỏi trực tuyến được gửi trực tiếp đến 
SV. Bảng khảo sát bao gồm 19 câu hỏi với 19 biến, 
trong đó có hai biến định lượng và 17 biến định tính, 
cơ cấu mẫu được trình bày trong Bảng 1.

Bảng 1. Cơ cấu các biến được khảo sát

Biến Kí hiệu Thang đo Tỷ lệ (%)

Ngành NG

1 = Toán ứng dụng (TUD)
2 = Hóa học (HH)
3 = Hóa dược (HD)
4 = Sinh học (SH)
5= Vật lý kỹ thuật (VLKT)

27,2
21,4
25,3
18,0
8,1

Khóa học KH

1 = 43
2 = 44
3 = 45
4 = 46

6,0
31,9
26,1
36,0

Giới tính GT 1 = Nam
2 = Nữ

30,8
69,2

Điểm trung bình 
tích lũy TBTL

Thang đo khoảng từ [0; 4,0]
1= Kém
2 = Trung bình
3 = Khá
4 = Giỏi
5 = Xuất sắc

7,6
21,6
46,5
15,8
8,5

Phương thức đọc 
sách PTĐS

1 = Sách in
2 = Sách Online
3 = Cả 2 phương thức trên

49,1
23,2
27,7

Lý do chọn đọc 
sách online LDĐS

1 = Tìm kiếm nhanh
2 = Không có thời gian đến nhà sách
3 = Không tốn tiền mua sách
4 = Sách in không đa dạng về sách ngoại văn
5 = Lý do khác

89,7
27,2
70,3
15,9
3,1

Thể loại sách yêu 
thích TL

1 = Chính trị - Pháp luật
2 = Khoa học công nghệ - kỹ thuật 
3 = Văn học -  Nghệ thuật
4 = Truyện - Tiểu thuyết
5 = Tâm lý - Tâm linh -  Tôn giáo
6 = Sách thiếu nhi
7 = Sách kỹ năng
8 = Sách tham khảo
9 = Sách ngoại văn

12,5
25,6
31,3
57,2
30,0
7,8
56,9
40,2
16,4
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Thời gian đọc sách 
trong ngày TGĐSTN

1 = Buổi sáng
2 = Buổi trưa
3 = Buổi chiều
4 = Buổi tối
5 = Tùy thời gian rảnh

1,6
0,8
1,8
20,1
75,7

Thời gian đọc sách 
trung bình TGĐSTB

1 = ‘< 0.5 h/ngày’
2 = ‘0.5 – 1 h/ngày’
3 = ‘1 – 2 h/ngày’
4 = ‘2 – 3 h/ngày’
5 = ‘> 3 h/ngày’

13,6
42,3
30,8
7,8
5,5

Yếu tố đọc sách YTĐS

1 = Được người thân bạn bè giới thiệu
2 = Bìa đẹp
3 = Nội dung hay hấp dẫn
4 = Đáp ứng nhu cầu cung cấp kiến thức
5 = Yếu tố khác

31,1
17,2
71,5
76,2
2,4

Địa điểm tìm sách ĐĐTS

1 = Nhà sách
2 = Tiệm sách cũ
3 = Thư viện (Trường/Khoa/huyện, tỉnh)
4 = Shop Online
5 = Sách điện tử (Ebook)

64,5
17,5
59,3
47,3
38,1

Địa điểm đọc sách ĐĐĐS

1 = Ở nhà
2 = Trong thư viện Trường/Khoa
3 = Thư viện thành phố
4 = Nhà sách
5 = Quán Café

89,8
35,5
2,6
15,9
39,2

Thói quen khi đọc 
xong một quyển 
sách

TQĐS

1 = Cất để đọc lại
2 = Cho bạn bè mượn
3 = Bán lại cho người khác
4 = Giới thiệu cho người thân bạn bè
5 = Trả lại sách (sách mượn)

70,8
30,6
6,5
40,5
47,0

Mức độ quan trọng 
của thư viện MĐQTTV

1= Rất không cần thiết 
2 = Không cần thiết
3 = Bình thường
4 = Quan trọng
5 = Rất quan trọng

0
0

14,4
47,0
38,6

Mức độ thường 
xuyên đến thư viện MĐTXTV 0 = Không

1 = Có
44,1
55,9

Lý do thường đến 
thư viện (Trường/
Khoa)

LDTV

1 = Yên tĩnh
2 = Tiết kiệm chi phí
3 = Cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đầy đủ
4 = Đa dạng thể loại tài liệu
5 = Nhân viên thư viện thân thiện, vui vẻ
6 = Lý do khác

81,8
71
71

71,5
17,3
1,9

Lý do không 
thường xuyên đến 
thư viện

LDKTV

1 = Tra cứu trên điện thoại thông minh nhanh hơn ở thư viện
2 = Thể loại sách/ tài liệu chưa phong phú và đa dạng
3 = Thủ tục mượn, trả rườm rà
4 = Không gian ở thư viện không thoải mái, chật chội
5 = Nhân viên thư viện không thân thiện, vui vẻ
6 = Lý do khác

79,3
19,5
32,0
15,4
4,7
7,7
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Trong cơ cấu mẫu trên, do số lượng SV khóa 43 
còn ở lại trong thời gian học kì II và học kì III năm 
học 2020-2021 còn rất ít nên số quan sát của nhóm 
này rất hạn chế, do đó trong một số phân tích thống 
kê, chúng tôi đã loại những quan sát này nên còn lại 
342 quan sát trong các phân tích thống kê ở phần sau. 

2.2. Phương pháp phân tích số liệu
2.2.1. Các phân tích số liệu
Để làm rõ các yếu tố và nhóm yếu tố có ý nghĩa 

thống kê ảnh hưởng đến kết quả học tập, các phương 
pháp phân tích thống kê đơn biến và đa biến đã được 
sử dụng. Ngoài thống kê mô tả, bài toán ước lượng 
để đánh giá số liệu ban đầu, các phân tích thống kê 
sau đã được sử dụng:

Kiểm định Chi bình phương (Roxy & cs., 2008): 
Kiểm định sự ảnh hưởng của các yếu tố đến kết quả 
học tập.

So sánh hai trung bình và phân tích phương sai 
đơn biến (Roxy & cs., 2008; Scott, 1992): So sánh 
thời gian đọc sách trung bình của hai và nhiều hơn 
hai nhóm đối tượng.

Bài toán phân loại (Scott, 1992; Webb, 2000; 
Tai, 2016; Tai & Thao, 2016): Phân loại các đối 
tượng theo các nhóm về trung bình tích lũy dựa trên 
các biến quan sát.

2.2.2. Mô hình phân loại kết quả học tập dựa 
trên các biến quan sát

Theo quy chế học vụ của Trường Đại học Cần 
Thơ (2021) thì điểm trung bình tích lũy của SV chia 
thành năm nhóm:

Bảng 2. Các mức xếp loại học lực
Xếp loại Điểm TBTL

Xuất sắc 3,60 - 4,00
Giỏi 3,20 - 3,59
Khá 2,50 - 3,19
Trung bình 2,00 - 2,49
Yếu, kém < 2,00

Tuy nhiên trong phân tích phân loại thống kê với 
năm nhóm phân loại như trên và cỡ mẫu 342 quan sát 
kết hợp với nhiều biến phân tích sẽ tạo ra nhiều nhóm 
có tần số bằng 0. Do đó chúng tôi chia điểm trung 
bình tích lũy của SV thành ba nhóm như trong Bảng 3.

Bảng 3. Chia nhóm xếp loại học lực
Xếp loại Nhóm Điểm TBTL

Giỏi + Xuất sắc 1 3,20 - 4,00
Trung bình + Khá 2 2,00 - 3,19
Yếu, kém 3 < 2,00

Để xây dựng mô hình phân loại kết quả học tập 
của SV chúng tôi sử dụng các phương pháp thống 
kê sau đây: 

a. Mô hình Fisher (Scott, 1992; Webb, 2000)
Xét tổng thể là các bạn SV có biến quan sát X 

là kết quả học tập của các bạn được phân loại theo 
Bảng 3. Các giá trị quan sát của biến X trên đối tượng 
thứ j là một vec-tơ cột n chiều. Gọi  xi, Si, (i = 1,2,3) lần 
lượt là véc tơ cột trung bình và ma trận hiệp phương 
sai của nhóm xếp loại học lực 1, 2, 3. Ta có:

x n

s n x x

1

1
1

i
i

n

i
i

n

i

r

1

1

x

x x

=

= - - -

=

=

` `j j

/

/
Khi đó, ta có hàm phân biệt Fisher của ba nhóm 

như sau: 
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1 1 2 3i i
r

i
r

i
1 1= - =- -t r r r  

Trong đó S là ma trận hiệp phương sai gộp của 
ba nhóm tổng thể, được tính như sau:
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Lúc này phần tử mới x sẽ được xếp vào wj nếu 
hi(x) nhỏ nhất, hay nói cách khác xếp x vào wj nếu:

d x ii i id x( ) , , ,� � �� � �max 1 2 3

Đánh giá về khả 
năng cung cấp tài 
liệu của thư viện 
(Trường/Khoa)

ĐGCCTL 0 = Không
1 = Có

7,3
92,7

Giải pháp thu hút 
đọc sách GPĐS

1 = Đưa ra nhiều chương trình giảm giá sách, ưu đãi đặc biệt cho SV
2 = Mở nhiều hội sách, các cuộc thi tìm hiểu sách
3 = Bổ sung thêm một số thể loại sách
4 = Ý kiến khác

58,5
66,6
39,9
1,8
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b. Mô hình Bayes (Tai, 2016; Tai và Thao, 2016)
 Giả sử các nhóm xếp loại học lực với biến quan 

sát x lần lượt có hàm mật độ xác suất là f1(x), f2(x), 
f3(x) với xác suất tiên nghiệm lần lượt là q1, q2, q3. 
Khi đó, một SV có giá trị quan sát đầu vào là x0 thì 
sẽ được xếp vào nhóm học lực i nếu:

q f x q f x i ji i j j

f
f

q
q

i

j

i

j

x
x� � � � � �
� �

�� � � , ( , , , )1 2 3

Xác suất sai lầm trong bài toán phân loại này 
được xác định như sau:

 Pe q f dx iq

l k i i
n

1 2
1

1 1 2 3
,

{ , , ,� �
� �

� � �� max }     



2.3. Vấn đề tính toán
- Chúng tôi sử dụng phần mềm SPSS phiên bản 

22 để tính toán các thống kê đơn biến và đa biến và 
bài toán phân loại Fisher cho biến xếp loại học lực 
của SV.

- Đối với việc thực hiện bài toán phân loại Bayes, 
chúng ta phải thực hiện bài toán ước lượng hàm mật 
độ xác suất từ dữ liệu rời rạc, chúng tôi đã sử dụng 
phương pháp ước lượng hàm hạt nhân, đây là một 
phương pháp được sử dụng nhiều hiện này và được 
đánh giá là độ tin cậy cao. Trong việc sử dụng phương 
pháp này, chúng tôi chọn hàm hạt nhân dạng chuẩn 
và tham số trơn theo Scott (1992).

- Trong mô hình phân loại Bayes chúng ta cần 
có thông tin về xác suất tiên nghiệm, chúng tôi đã sử 
dụng phương pháp Laplace và phân tích chùm mờ 
(Thao & Tai, 2016).

- Các tính toán của phương pháp Bayes, được sử 
dụng code viết riêng bao gồm: ước lượng hàm mật độ 
xác suất n chiều, phân loại phần tử mới và tính sai số 
Bayes theo phương pháp Monte - Carlo (Tai, 2016) 
trên phần mềm Matlab 2017.

2.4. Các bước thực hiện
Sau khi có số liệu khảo sát, các phân tích lần 

lượt được thực hiện là:

- Nhập số liệu, hiệu chỉnh dữ liệu và mã hóa số 
liệu trên phần mềm SPSS.22;

- Tính các thống kê mô tả để đánh giá đặc trưng 
của số liệu theo từng nhóm đối tượng và tương quan 
giữa hai nhóm đối tượng;

- Kiểm định các yếu các yếu tố ảnh hưởng đến 
thời gian đọc sách trung bình và mối quan hệ của xếp 
loại học lực với các yếu tố đọc sách. Tìm các yếu tố 
có ý nghĩa thống kê ảnh hưởng đến xếp loại học lực 
qua mô hình hồi qui;

- Đánh giá xếp loại học lực của SV qua một số 
mô hình phân loại. Từ đó tìm mô hình cho kết quả 
phân loại tối ưu.

Các phân tích thống kê trên được thực hiện với 
độ tin cậy 95%. 

3. Kết quả nghiên cứu
3.1. Phân tích thống kê về các vấn đề liên quan 

đến thời gian đọc sách trung bình và xếp loại học 
lực của sinh viên Khoa Khoa học Tự nhiên 

3.1.1. Phân tích thống kê biến điểm trung bình 
tích lũy theo từng biến và từng nhóm đối tượng

Trong phân tích phân loại thống kê với năm 
nhóm phân loại của biến Thời gian đọc sách trung 
bình và cỡ mẫu 342 quan sát kết hợp với nhiều biến 
phân tích sẽ tạo ra nhiều nhóm có tần số bằng 0. Do 
đó chúng tôi hiệu chỉnh biến Thời gian đọc sách trung 
bình của SV thành bốn nhóm, trong đó nhóm có thời 
gian đọc sách trung bình ‘>2 giờ/ngày’ là kết quả gộp 
của hai nhóm ‘2 -3 h/ngày’ và ‘>3h/ngày’. Đối với 
biến Mức độ quan trọng của thư viện do không có 
quan sát nào lựa chọn mức quan trọng nhóm ‘1’ và 
nhóm ‘2’, nên đối với biến Mức độ quan trọng của 
thư viện chỉ còn ba nhóm phân loại: Rất quan trọng, 
Quan trọng và Bình thường.

Kết quả của phương pháp kiểm định sự độc lập 
Chi bình phương và bài toán ước lượng trung bình 
các yếu tố ảnh hưởng đến xếp loại học lực được tổng 
kết trong Bảng 4.

Bảng 4. Phân tích thống kê biến điểm trung bình tích lũy theo từng biến và từng nhóm đối tượng

Biến Đối tượng Điểm TBTL Sig. Kết luận

PTĐS
Sách in
Sách Online
Cả 2

(2,6755; 2,8681)
(2,5129; 2,8199)
(2,6690; 2,8604)

0,033 Không độc lập

TGĐSN
Sáng - Trưa - Chiều
Tối
Tùy thời gian rảnh

(2,4951; 3,0406)
(2,6819; 2,9694)
(2,6479; 2,7990)

0,558 Độc lập
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Theo kết quả của Bảng 4 ta thấy, hầu hết các biến 
đều có ảnh hưởng đến xếp loại học lực, đó là phương 
thức đọc sách, mức độ thường xuyên đến thư viện, 
mức độ quan trọng của thư viện, khóa học và ngành. 

3.1.2. Phân tích thống kê biến thời gian đọc sách 
trung bình theo từng biến và từng nhóm đối tượng

a. Kiểm định sự độc lập của biến thời gian đọc 
sách trung bình với các biến khác

Kết quả của phương pháp kiểm định sự độc lập 
Chi bình phương và bài toán ước lượng trung bình 
các yếu tố ảnh hưởng đến Thời gian đọc sách trung 
bình được tổng kết trong Bảng 5.

TGĐSTB

< 0,5 giờ/ngày
0,5 - 1 giờ/ngày
1 - 2 giờ/ngày
> 2 giờ/ngày

(2,5880; 2,9745)
(2,6490; 2,8405)
(2,5355; 2,7676)
(2,7553; 3,1309)

0,237 Độc lập

MĐTXTV Không
Có

(2,5093; 2,7153)
(2,7773; 2,9359) 0,000 Không độc lập

MĐQTTV
Rất quan trọng
Quan trọng
Bình thường

(2,7399; 2,9576)
(2,6050; 2,7871)
(2,4656; 2,8054)

0,015 Không độc lập

NG

TUD
HH, HD
SH
VLKT

(2,5202; 2,7510)
(2,8503; 3,0320)
(2,3228; 2,5950)
(2,2448; 2,7456)

0,000 Không độc lập

Bảng 5. Phân tích thống kê biến Thời gian đọc sách trung bình theo từng biến
và từng nhóm đối tượng

Biến Đối tượng Khoảng TGĐSTB Sig. Kết luận

XLHL

Yếu, kém
Trung bình
Khá
Giỏi, xuất sắc

(2,0045; 2,6878)
(2,0312; 2,4012)
(2,3805; 2,6509)
(2,1875; 2,6076)

0,237 Độc lập

PTĐS
Sách in
Sách Online
Cả 2

(2,1452; 2,3982)
(2,1579; 2,5344)
(2,5363; 2,9143)

0,002 Không độc lập

TGĐSN
Sáng - Trưa - Chiều
Tối
Tùy thời gian rảnh

(1,9116; 3,0884)
(2,3762; 2,7832)
(2,2520; 2,4662)

0,099 Độc lập

MĐTXTV Không
Có

(2,0088; 2,2622)
(2,5097; 2,7630) 0,000 Không độc lập

NG

TUD
HH, HD
SH
VLKT

(2,1909; 2,5564)
(2,3231; 2,5936)
(2,0441; 2,5114)
(2,1515; 2,8141)

0,977 Độc lập

KH
44
45
46

(2,2894; 2,5866)
(2,3218; 2,6677)
(2,1511; 2,4838)

0,234 Độc lập
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Đối với biến Thời gian đọc sách trung bình, qua 
Bảng 5 ta thấy có hai biến tác động đến thời gian đọc 
sách trung bình của SV khoa Khoa học Tự nhiên là 
phương thức đọc sách và biến Mức độ thường xuyên 
đến thư viện. Qua số liệu khảo sát chúng tôi tính toán 
được tỷ lệ SV có mức độ đọc sách từ ‘1 - 2h’ và ‘> 2h’ 
của nhóm ‘có’ thường xuyên đến thư viện cao hơn gấp 
đôi so với nhóm ‘không’ thường xuyên đến thư viện. 
Trong đó phương thức đọc sách được nhiều bạn lựa 
chọn là kết hợp cả hai hình thức sách in và sách điện 
tử. Điều này cho thấy chúng ta không nên chỉ cung 
cấp cho SV nguồn sách in mà còn đẩy mạnh nguồn 
sách điện tử. Điều này cũng là đòi hỏi tất yếu khi mô 
hình giảng dạy trực tuyến đang được đẩy mạnh, đáp 
ứng nhu cầu tìm hiểu tài liệu trực tuyến.

b. Mô hình hồi qui đơn của biến điểm trung 
bình tích lũy theo các biến có mối liên hệ phụ thuộc

Tiếp tục sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính 
để xây dựng phương trình đánh giá sự ảnh hưởng 

của các biến này đến xếp loại học lực của SV khoa 
Khoa học Tự nhiên, ta thu được kết quả được trình 
bày trong Bảng 6. 

Bảng 6. Mô hình hồi qui tuyến tính giữa điểm 
trung bình tích lũy với các biến có mối liên hệ 

phụ thuộc
Mô hình hồi qui Hệ số R2 Sig.

2,905 – 0,077 NG 0,012 0,041

2,482+ 0,088 KH 0,015 0,023

2,667 + 0,032 TGĐSTB 0,003 0,609

2,246 + 0,118 MĐQTTV 0,018 0,014

2,612 + 0,244 MĐTXTV 0,040 0,000

c. Mô hình hồi quy bội của biến điểm trung bình 
tích lũy với các biến độc lập 

Ta xác định hệ số tương quan giữa các cặp biến 
độc lập để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra 
trong mô hình hồi quy bội. 

Bảng 7. Hệ số tương quan các cặp biến độc lập
Biến NG KH GT PTĐS TGĐSTN TGĐSTB MĐQTTV MĐTXTV

NG 1
KH 0,04 1
GT – 0,007 – 0,052 1
PTĐS 0,109 – 0,183 – 0,057 1
TGĐSTN – 0,029 – 0,011 0,031 0,018 1
TGĐSTB 0,006 – 0,054 – 0,011 0,169 – 0,096 1
MĐQTTV -0,011 0,027 -0,057 0,009 -0,102 0,072 1
MĐTXTV 0,016 – 0,136 – 0,046 0,169 – 0,048 0,263 0,288 1

Dựa trên kết quả của Bảng 7, ta thấy không có cặp 
biến nào có hệ số tương quan lớn hơn 0,6, nên không xảy ra 
hiện tượng đa cộng tuyến khi đưa vào mô hình hồi quy bội.

Đưa các biến độc lập vào mô hình hồi quy bội 
và sử dụng giải thuật Backward để loại bỏ biến không 
có ý nghĩa trong mô hình.

Bảng 8. Các mô hình hồi quy bội qua các bước loại bỏ biến độc lập
Mô hình hồi qui Hệ số R2 Sig.

2,232 – 0,073*NG + 0,109*KH + 0,157*GT + 0,001*PTĐS – 0,060 
TGĐSTN – 0,023*TGĐSTB + 0,059*MĐQTTV + 0,264*MĐTXTV

0,097 0,000

2,234 – 0,073*NG + 0,109*KH + 0,157*GT – 0,060*TGĐSTN
– 0,022*TGĐSTB + 0,059*MĐQTTV + 0,265*MĐTXTV

0,097 0,000

2.174 – 0,073*NG + 0,109*KH + 0,157*GT – 0,057*TGĐSTN
+ 0,059*MĐQTTV + 0,253*MĐTXTV

0,096 0,000

2,007 – 0,072*NG + 0,109*KH + 0,154*GT + 0,063*MĐQTTV
+ 0,254*MĐTXTV

0,093 0,000

2,258 – 0,072*NG + 0,113*KH + 0,151*GT + 0,281*MĐTXTV 0,089 0,000

Ta được mô hình hồi quy bội tối ưu là:
TBTL = 2,258 – 0,072*NG + 0,113*KH + 0,151*GT + 0,281*MĐTXTV.
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Qua các mô hình hồi qui xây dựng được từ 
Bảng 6 và Bảng 8, ta thấy tuy mô hình thu được có ý 
nghĩa thống kê nhưng mức độ phù hợp thấp, hiệu quả 
dự báo chưa cao. Qua đó ta thấy để đánh giá sự ảnh 
hưởng của các yếu tố đến điểm trung bình tích lũy 
thông qua mô hình hồi qui chưa thu được kết quả cao. 
Tuy nhiên, cũng nhìn lại các biến đóng góp trong mô 
hình trên ta thấy sát với tình hình thực tế: khi các bạn 
SV có Mức độ thường xuyên đến thư viện thì điểm 
trung bình tích lũy có sự tăng về tỷ lệ thuận. Và ta 
cũng thấy giá trị của điểm trung bình tích lũy cũng 
có quan hệ thuận với biến khóa học và giới tính. Nữ 
có sự vượt trội hơn một chút so với nam. Các khóa 
mới có điểm trung bình tích lũy cao hơn các khóa cũ, 
điều này cũng có thể là do các bạn khóa mới chưa 
học nhiều môn chuyên ngành.

3.2. Đánh giá điểm trung bình tích lũy của 
sinh viên Khoa Khoa học Tự nhiên qua bài toán 
phân loại

3.2.1. Chia dữ liệu
Ta chia dữ liệu gốc thành hai tập là tập kiểm tra 

và tập huấn luyện với tỷ lệ lần lượt là 20%:80%. Kết 
quả cụ thể được trình bày trong Bảng 9.

Bảng 9. Kết quả chia dữ liệu

Thang đo Dữ liệu 
gốc

Tập 
kiểm 
tra

Tập 
huấn 
luyện

Yếu, kém (Y = 0)
Trung bình, khá (Y = 1)
Giỏi, xuất sắc (Y = 2)
Tổng

26
233
83
342

3
46
20
69

23
187
63
273

3.2.2. Xác định biến có ý nghĩa thống kê
Với thang đo chia thành 3 mức, ta sử dụng hồi 

quy đa thức để xác định biến có ý nghĩa thống kê. 
Kết quả được trình bày trong Bảng 10.

Bảng 10. Kết quả kiểm tra biến có ý nghĩa  
thống kê

Biến
Likelihood Ratio Tests

Chi - Square df Sig.
NG
KH
GT
PTĐS
TGĐSTN
TGĐSTB
MĐQTTV
MĐTXTV

25,933
37,790
4,591
5,020
0,804
4,331
7,231
11,312

6
4
2
4
4
6
4
2

0,000
0,000
0,101
0,285
0,938
0,632
0,124
0,003

Qua kết quả của Bảng 10, ta thấy có ba biến có 
kết quả kiểm định với Sig. nhỏ hơn 0,05 là NG, KH 
và MĐTXTV. Điều này có nghĩa đây là ba biến có tác 
động đến Xếp loại học lực (XLHL) của SV. Ta sẽ thực 
hiện bài toán phân loại với ba biến này.

Đặt tên biến:
X1: NG           X2: KH         X3: MĐTXTV
Đối với phân loại bằng phương pháp Bayes, ta 

sẽ dựa theo cách tìm các xác suất tiên nghiệm khác 
nhau. Theo đó, xác suất tiên nghiệm dựa trên phân 
phối đều, tỷ lệ mẫu, ước lượng Laplace và thuật toán 
phân tích chùm mờ lần lượt được gọi là BayesU, 
BayesP, BayesL và BayesC. 

3.2.3. Thực hiện phân loại theo phương pháp 
Fisher và Bayes để tìm mô hình có khả năng phân 
loại tốt nhất 

Bảng 11. Tổng hợp khả năng phân loại đúng (%) trên tập kiểm tra

Trường hợp Biến
Khả năng phân loại đúng

Fisher BayesU BayesP BayesL BayesC

1 biến
X1
X2
X3

29,00
62,30
23,20

83,94
89,01
88,80

97,59
98,52
98,52

97,69
98,58
98,58

99,97
100,00
100,00

2 biến
X1, X2
X1, X3
X2, X3

63,80
39,10
65,20

94,05
94,02
96,17

99,18
99,18
99,49

99,21
99,21
99,52

95,94
99,95
99,68

3 biến X1, X2, X3 66,70 97,90 99,72 99,73 98,70

Bảng 11 cho ta thấy khả năng phân loại đúng 
của hai phương pháp Fisher và Bayes. Trong đó với 
sai số rất nhỏ gần như bằng 0, xác suất tiên nghiệm 
được tìm bằng phương pháp phân tích chùm mờ 
BayesC có xác suất phân loại đúng cao nhất. Trong 

trường hợp một biến là biến X2 hoặc biến X3; BayesC 
cũng là phương pháp có xác suất phân loại đúng 
cao nhất cho trường hợp hai biến X1, X3; BayesL là 
phương pháp có xác suất phân loại đúng cao nhất 
cho ba biến.
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Bảng 12 tổng hợp khả năng phân loại đúng trên 
tập huấn luyện ở trường hợp một, hai và ba biến cho 
các phương pháp. Nhìn chung, phương pháp BayesC 
cho kết quả phân loại tốt hơn trong bài toán này.

Qua kết quả thực hiện trên các phương pháp, ta 
thấy khi phân loại điểm trung bình tích lũy thì phương 
pháp Bayes có xác suất phân loại đúng cao hơn so 
với phương pháp Fisher. Phương pháp Bayes với xác 
suất tiên nghiệm được tìm theo hai phương pháp là 
ước lượng Laplace và thuật toán phân tích chùm mờ 
có khả năng phân loại đúng cao nhất, đối với hai biến 
Khóa học (X2) và Mức độ thường xuyên đến thư viện 
(X3) là hai biến có khả năng phân loại đúng cao nhất 
gần như là 100%. Mô hình này cũng giống như mô 
hình hồi qui ở trên khẳng định lại một lần nữa sự tác 
động của 2 biến này.

4. Kết luận
Dựa trên số liệu khảo sát thực tế và thông qua 

các phân tích thống kê, bài viết đã xác định được 
các biến liên quan đến vấn đề đọc sách và mối liên 
hệ giữa vấn đề đọc sách với kết quả học tập của SV 
khoa Khoa học Tự nhiên. Từ việc phân tích các biến 
có ý nghĩa thống kê, chúng tôi đã tìm ra được các 
mô hình hồi quy và các phương pháp phân loại tối 
ưu nhất trong việc xác định các biến có ảnh hưởng 
nhiều nhất đến kết quả học tập của SV khoa Khoa 
học Tự nhiên. Thông qua cuộc khảo sát, chúng tôi 
cũng đã nhận được những thông tin hữu ích trong việc 
nâng cao thời gian đọc sách trung bình, chất lượng 
đọc sách của SV khoa Khoa học Tự nhiên, đó là: cần 
cập nhật thêm các loại sách chuyên ngành hiện đại, 
sách ngoại văn, mở các cuộc thi tìm hiểu sách, và để 
khuyến khích các bạn đến đọc sách thì nên bổ sung 
thêm các sách tâm lý, sách giải trí,… tạo cho các bạn 
có thói quen đọc sách từ các loại sách giải trí, tâm lý 
và các bạn sẽ hình thành dần thói quen đọc sách, kĩ 

năng đọc sách và sẽ thúc đẩy các em đọc sách chuyên 
ngành. Cũng từ các mô hình xây dựng được cho ta 
thấy khi các em có thời gian đến thư viện nhiều hơn 
thì kết quả học tập có sự cải thiện. 

Lời cảm ơn: Nhóm tác giả xin gửi lời cảm ơn 
đến toàn thể SV khoa Khoa học Tự nhiên đã cung cấp 
những số liệu quan trọng để có thể hoàn thành được 
bài viết này; Xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học 
Cần Thơ đã hỗ trợ kinh phí cho các bạn SV thực hiện 
đề tài nghiên cứu khoa học, mã số: TSV2021-44; Xin 
chân thành cảm ơn các phản biện đã có những góp ý 
để bài viết có thể hoàn thiện hơn.
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